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1 Lịch sử Thể dục thể thao 1LL007 LT 30 G Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

2 Y sinh học TDTT (HPTT) 1YS102GHY LT 45 G,H,Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

3 LL&PP TDTT (HPTT) 1LL008GYQ LT 45 G,Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

4 Quản lý thể thao thành tích cao 1QL204H LT 30  H Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

5 Tuyển chọn thể thao 1TC001 LT 30  H Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

6 Kinh tế học Thể dục thể thao 1QL301GH LT 30  H Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

7 LL&PP thể thao TTC (HPTT) 1LL009H LT 45  H Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

8 Thể dục chữa bệnh 1YS602Y LT 60 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

9 Di truyền học và tuyển chọn 1YS807Y LT 45 Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

10 Văn bản lưu trữ 1QL214Q LT 30 Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

11 Quản lý sân bãi, công trình TDTT 1QL207Q LT 45 Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

12 Khoa học quản lý (HPTT) 1QL308Q LT 45 Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

13 QL hoạt động TDTT xã hội (HPTT) 1QL206Q LT 45 Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

14 Tin học đại cương 1ĐC103 LT 30 GHYQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

15 Giáo dục học TDTT 1TL202 LT 30 GHQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

16 Sinh lý TDTT 2 1YS302 LT 30 GHYQ Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

17 LL&PP Giáo dục thể chất 2 1LL002GYQ LT 30 GQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

18 LL&PP HLTT 2 1LL005H LT 30 H Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

19 Bệnh học Ngoại khoa 1YS806Y LT 30 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

20 Dinh dưỡng Thể thao 1YS402Y LT 60 Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

21 Xã hội học TDTT 1 1QL305Q LT 30 Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

22 Tổ chức quản lý thi đấu TDTT 1QL218Q LT 45 Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

23 Giáo dục học đại cương 1TL201 LT 30 GHYQ Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

24 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1ĐC106 LT 30 GHYQ Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

25 Quản lý hành chính nhà nước 1QL201 LT 30 GHY Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

26 Giao tiếp sư phạm 1TL105G LT 30 G Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

27 Xoa bóp Thể thao 3 1YS608Y LT 45 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

28 Cấp cứu ban đầu 1YS802Y LT 60 Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

29 Y tế cơ sở 1YS801Y LT 45 Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

30 Kinh tế học TDTT 1 1QL302Q LT 30 Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

31 Quản lý truyền thông Thể thao 1QL310Q LT 45 Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

32 Quản lý TDTT giải trí 1QL215Q LT 45 Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

33 Kinh tế chính trị Mác-LêNin 1ĐC306GHY LT 30 H,Y,Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

34 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1DC307GHY LT 30 H,Y,Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

35 Ngoại ngữ 2 1ĐC202 LT 45 H,Y,Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

36 Pháp luật đại cương 1QL101 LT 30 H,Y,Q Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

37 Giải phẫu Thể dục thể thao 1YS701 LT 30 H,Y,Q Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

38 Xoa bóp Thể thao 1 1YS606Y LT 45 Y Tối Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

39 Giải phẫu vận động 1YS702Y LT 60 Y Chiều Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4

GHI CHÚ: Thi laanf 2 Đ3 Đ4
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BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

(Đã ký)
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